
STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ
Khối 

lượng

Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách  Ghi chú

1 TỦ Rack 9U -D500 7 Cái TỦ Rack 9U -D500
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil
TỦ Rack 9U -D500

2 Router mirotik 4011 1 Cái Router mirotik 4011
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil
Router mirotik 4011

3

SW Aruba 1930 8G 2SFP-

JL680A-8port - Không POE ( 

Ráp phòng điện tử)

1 Cái

SW Aruba 1930 8G 2SFP-

JL680A-8port - Không POE ( 

Ráp phòng điện tử)

Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil

SW Aruba 1930 8G 2SFP-

JL680A-8port - Không POE ( 

Ráp phòng điện tử)

4

SW Aruba 1930 24G Class4 

PoE 4SFP/SFP+ 195W Switch 

- JL683B-POE 

7 Cái

SW Aruba 1930 24G Class4 

PoE 4SFP/SFP+ 195W Switch - 

JL683B-POE 

Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil

SW Aruba 1930 24G Class4 

PoE 4SFP/SFP+ 195W 

Switch - JL683B-POE 

5
Mikrotik cAP ac ( RBcAPGi-

5acD2nD ) 
7 Cái

Mikrotik cAP ac ( RBcAPGi-

5acD2nD ) 

Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil

Mikrotik cAP ac ( RBcAPGi-

5acD2nD ) 

6 Cáp Scomme 6E 1 Mét Cáp Scomme 6E 
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil
Cáp Scomme 6E 

( Đính kèm thư mời báo giá số    /TMBG - TTYT, ngày 21/02/2025 của TTYT huyện Đắk Mil)

DANH MỤC


